
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /HD-STTTT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày     tháng 7  năm 2023 

 

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện các nội dung tiêu chí khu dân cư thông minh 

 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 

 

Căn cứ Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh 

về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh 

về việc ban hành tiêu chí khu dân cư thông minh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai 

đoạn 2021-2025. 

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai thực hiện như sau: 

I. Về việc triển khai thực hiện các tiêu chí 

1. Các tiêu chí khu dân cư thông minh được ban hành tại Quyết định số 

1491 /QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ   

- Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng thông rộng cáp quang. 

- Tỷ lệ dân số ở độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh. 

- Tỷ lệ người dân ở độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử tại  

ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác. 

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về kỹ 

năng số và an toàn thông tin cơ bản. 

-  Số hộ gia đình được thông báo  địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ. 

- Có tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả. 

- Có 01 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số  một trong 

các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an 

ninh trật tự, môi trường, văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội...). 

2. Điều kiện đạt và yêu cầu hồ sơ kiểm chứng 

1.1. Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng thông rộng cáp 

quang: >=80%.  

Yêu cầu: Thống kê danh sách hộ gia đình trong khu dân cư có mạng 

Internet băng thông rộng cáp quang tổng hợp có xác nhận của trưởng khu dân cư 

và lãnh đạo UBND xã. 

1.2. Tỷ lệ dân số ở độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh: >=85%. 

Yêu cầu: Thống kê số lượng người ở độ tuổi lao động sử dụng điện thoại 
thông minh trong khu dân cư, tổng hợp có xác nhận của trưởng khu dân cư và 
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lãnh đạo UBND xã (có mẫu kèm theo). 

1.3. Tỷ lệ người dân ở độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử tại  
ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác: >=80%. 

Người dân trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử tại ngân 
hàng hoặc các tổ chức khác được phép hoạt động theo quy định của pháp luật 
(Viettinbank Ipay, MB Bank, VCB Digibank, Viettel Money, MoMo, VNPT 
Money...). Sử dụng tài khoản thanh toán điện tử trong giao dịch, mua sắm, thanh 
toán hóa đơn… thay thế cho việc sử dụng tiền mặt. 

Yêu cầu: Thống kê danh sách người dân ở độ tuổi lao động có tài khoản 
thanh toán điện tử tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác, tổng hợp có xác 
nhận của trưởng khu dân cư và lãnh đạo UBND xã. 

1.4. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về kỹ 
năng số và an toàn thông tin cơ bản:>=70%. 

Người dân được phổ biến kiến thức về kỹ năng số và an toàn thông tin cơ 
bản thông qua tập huấn, hội thảo, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, 
tổ công nghệ số cộng đồng... 

Yêu cầu: Thống kê danh sách người dân trong độ tuổi lao động được phổ 
biến kiến thức về kỹ năng số và an toàn thông tin cơ bản, tổng hợp có xác nhận 
của trưởng khu dân cư và lãnh đạo UBND xã. 

1.5. Số hộ gia đình được thông báo địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ: 100%. 

Yêu cầu: 100% Số hộ gia đình được thông báo địa chỉ số đến từng điểm 
địa chỉ, có báo cáo xác nhận của UBND xã và kiểm tra trực tiếp trên hệ thống 
của Bưu điện tỉnh. 

Thời điểm thực hiện tiêu chí: Từ 01/1/2024 (theo hướng dẫn tại Văn bản số 
2354/BTTTT-KHTC ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông). 

1.6. Có tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả. 

Yêu cầu: Có quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng do cơ quan 
có thẩm quyền ban hành. Tổ có xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động hỗ trợ 
người dân thông qua việc phổ biến kiến thức về kỹ năng số, an toàn thông tin cơ 
bản; hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số phục vụ sản xuất, đời sống của người 
dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

1.7. Có 01 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số  một 
trong các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân (y tế, giáo dục, giám sát cộng 
đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội...). 

Trên địa bàn khu có sử dụng ít nhất một trong các ứng dụng như sau:  

- Y tế: Sổ khám bệnh điện tử, ứng dụng đăng ký khám bệnh từ xa... 

- Giáo dục: Ứng dụng học bạ điện tử hoặc kênh Zalo trao đổi thông tin 
giữa giáo viên và phụ huynh học sinh. 

- Giám sát cộng đồng, an ninh trật tự: Có hệ thống camera giám sát được 
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lắp đặt tại các điểm ra, vào khu dân cư được kết nối với công an xã. 

- Phát triển kinh tế - xã hội: Có mô hình ứng dụng công nghệ hiện đại 

trong sản xuất các sản phẩm tại địa phương. 

3. Danh mục biểu mẫu làm tài liệu kiểm chứng (có phụ lục kèm theo). 

II. Về việc lựa chọn, đánh giá khu dân cư thông minh 

Trên cơ sở Bộ tiêu chí do UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 

1491/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí khu 

dân cư thông minh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 và hướng dẫn 

của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện nghiên cứu, lựa chọn xây 

dựng mô hình khu dân cư thông minh đối với xã xây dựng nông thôn mới kiểu 

mẫu đảm bảo đáp ứng các điều kiện được quy định.  

Khuyến khích việc triển khai thực hiện khu dân cư thông minh tại các xã 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại địa phương. 

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí khu dân cư thông 

minh trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 

2025. Đề nghị UBND các huyện, thành, thị nghiên cứu, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhân: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- VPĐP XD NTM tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin  

  các huyện, thành, thị; 

- Các DN Bưu chính, Viễn thông; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Các phòng CM thuộc Sở; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT, VP N(40b). 

             KT.GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

        Nguyễn Thị Hồng Thúy  
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PHỤ LỤC 01 

MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH  KHU DÂN CƯ THÔNG MINH 

 

Mẫu số 01 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

……(Xã, phường, thi trấn) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    /BC-UBND ………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện tiêu chí khu dân cư thông minh năm ……….. 

 

Căn cứ hướng dẫn số HD-STTTT ngày …/…./2023 của Sở Thông tin 

và Truyền thông các nội dung tiêu chí khu dân cư thông minh trong Bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025. 
UBND xã………… báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí khu dân cư 

thông minh cụ thể như sau: 

I. Công tác tổ chức triển khai thực hiện 

- Nêu rõ một số nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện 

- Các văn bản chỉ đạo triển khai...   

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 
1. Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng thông rộng cáp quang. 

- Tỷ lệ dân số ở độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh. 

- Tỷ lệ người dân ở độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử tại  

ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác. 

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về kỹ 

năng số và an toàn thông tin cơ bản. 

- Có tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả: Đánh giá kết quả 

hoạt động của tổ. 

- Có 01 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số  một trong 

các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân( y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an 

ninh trật tự, môi trường, văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội,...). 

III. Đánh giá chung 

- Ưu điểm 

- Khó khăn 

IV. Tự đánh giá 
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Khu ……(đạt/không đạt trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu 

của tiêu chí) tiêu chí khu dân cư thông minh  tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022-

2025. 

 
Nơi nhận: 

- Sở TT&TT 

- UBND huyện; 

- ……….; 

- ……….; 

- Lưu: VT, ……; 

TM. UBND ……………. 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 01 

Danh sách hộ dân được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang 

STT Họ và Tên(chủ hộ) Ghi chú 

1 
  

2 
  

....... 
  

…. 
  

n 
  

Tổng 

cộng:   

 

Xác nhận của UBND xã                                                Xác nhận của khu dân cư 
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Biểu 02 

Danh sách người ở độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh. 

 

STT Họ và Tên Ghi chú 

1 
  

2 
  

....... 
  

…. 
  

n 
  

Tổng 

cộng:   

 

Xác nhận của UBND xã                                                Xác nhận của khu dân cư 
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Biểu 03 

Danh sách người dân ở độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử tại  

ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác. 

 

STT Họ và Tên Ghi chú 

1 
  

2 
  

....... 
  

…. 
  

n 
  

Tổng 

cộng:   

 

Xác nhận của UBND xã                                                Xác nhận của khu dân cư 
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Biểu 04 

 Danh sách người  dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về kỹ 

năng số và an toàn thông tin cơ bản. 

 

STT Họ và Tên Ghi chú 

1 
  

2 
  

....... 
  

…. 
  

n 
  

Tổng 

cộng:   

 

Xác nhận của UBND xã                                                Xác nhận của khu dân cư 
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